	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 4190/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Quyết định số 30/QD9-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 8397/TT-STC-VP ngày 21 tháng 8 năm 2009 và Tờ trình số 28/TTr-ĐA ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Tổ phó Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.


1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.


2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.


Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này . Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ bộ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Uỷ ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài
	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________


Số: 4190/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________


TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2009


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4190/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	STT
	Tên Thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

	1
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản nằm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã) (062944)

	2
	Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách thành phố, cấp ngân sách quận, huyện, cấp ngân sách phường, xã) (063073)

	3
	Thủ tục Thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới (064732)

	4
	Thủ tục Thẩm định quyết toán chi vốn xây dựng cơ bản hàng năm (063140)

	5
	Thủ tục Lập quyết toán ngân sách nhà nước (064657)

	6
	Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước (064628)

	7
	Thủ tục Chi ngân sách cho các đơn vị, cá nhân  (063150)

	8
	Thủ tục Thoái thu số nộp ngân sách nhà nước trong trường hợp không điều tiết về Trung ương (063151)

	9
	Thủ tục Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách cho địa phương (063277)

	10
	Thủ tục Kiểm tra kế hoạch, chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí (063208)

	11
	Thủ tục Hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức (chi trả phần vắng đồng sở hữu, đồng thừa kế sở hữu tư nhân) (063395)

	12
	Thủ tục Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước (063422)

	13
	Thủ tục Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (063422)

	14
	Thủ tục Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau (063458)

	15
	Thủ tục Chi trả nợ dân (063488)

	16
	Thủ tục Thoái trả tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, nay Nhà nước hỗ trợ cho người có công (063511)

	17
	Thủ tục Xét duyệt (thẩm định) và thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán (064579)

	18
	Thủ tục thẩm định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc khối thành phố quản lý (063542)

	19
	Thủ tục Cấp bổ sung dự toán kinh phí hoạt động để giải quyết các chế độ chính sách về tài chính, kế toán (063557)

	20
	Thủ tục Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối thành phố và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động (064768)

	21
	Thủ tục Thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm (063572)

	22
	Thủ tục Thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định hiệp y dự toán kinh phí (bao gồm kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí đào tạo) (064762)

	23
	Thủ tục Trình bổ sung dự toán (063583)

	24
	Thủ tục Lập kế hoạch mua sắm sửa chữa tài sản (063594)

	25
	Thủ tục Thẩm định Đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (064708)

	26
	Thủ tục Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông (063611)

	27
	Thủ tục Thẩm định dự toán cấp phát, quyết toán ngân sách hành chính sự nghiệp (063625)

	28
	Thủ tục Giải quyết các khoản chi thường xuyên (063635)

	29
	Thủ tục Điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị trong phạm vi tổng dự toán được Uỷ ban nhân dân thành phố giao (064383)

	30
	Thủ tục Chi ngân sách cho các đơn vị đã có trong dự toán được giao (064390)

	31
	Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với dự án cấp thành phố (064667)

	32
	Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với dự án cấp quận, huyện (064680)

	33
	Thủ tục Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (064721)

	II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

	1
	Thủ tục Đăng ký tài sản Nhà nước đối với tài sản từ 500 triệu đồng trở lên (062005)

	2
	Thủ tục Điều chuyển tài sản khác (từ 500 triệu đồng trở lên) (062093)

	3
	Thủ tục Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (062448)

	4
	Thủ tục Thu hồi tài sản là các tài sản khác (từ 500 triệu đồng trở lên) (063128)

	5
	Thủ tục Đấu giá quyền sử dụng đất (063152)

	6
	Thủ tục Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc đối với tài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở lên không phải là nhà đất và phương tiện giao thông vận tải (063169)

	7
	Thủ tục Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (064738)

	8
	Thủ tục Thu hồi tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện đi lại (062373)

	9
	Thủ tục Xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu (064429)

	10
	Thủ tục Đăng ký tài sản nhà nước đối với trụ sở làm việc và xe ô tô (064466)

	11
	Thủ tục Điều chuyển tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện vận tải (064508)

	12
	Thủ tục Mua sắm tài sản là xe ô tô (064545)

	13
	Thủ tục Xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (064678)

	14
	Thủ tục Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc đối với tài sản là nhà đất và phương tiện giao thông vận tải (064583)

	III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

	1
	Thủ tục Thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho công ty 100% vốn nhà nước (062302)

	2
	Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí (062316)

	3
	Thủ tục Cấp trợ giá cước vận chuyển ấn phẩm văn hoá xuất khẩu (062323)

	4
	Thủ tục Cấp phát kinh phí trợ giá đàn giống gốc (062338)

	5
	Thủ tục Thẩm định mua, bán, tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 (062355)

	6
	Thủ tục Thẩm định phê duyệt tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (062367)

	7
	Thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty Nhà nước (062402)

	8
	Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp (062416)

	9
	Thủ tục Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp nhà nước (062425)

	10
	Thủ tục Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm (062224)

	11
	Thủ tục Phê duyệt quyết toán hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp loại doanh nghiệp Nhà nước

	IV. LĨNH VỰC GIÁ

	1
	Thủ tục Thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích (063101)

	2
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (063147)

	3
	Thủ tục Thẩm định giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo 2 cơ chế giá (064395)

	4
	Thủ tục Phê duyệt hồ sơ phương án giá (do nhà nước quản lý định giá, quy định giá thuộc thẩm quyền) (064425)

	5
	Thủ tục Phê duyệt hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá (064438)

	6
	Thủ tục Thẩm định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (064445)

	7
	Thủ tục Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất (theo bảng giá đất) (064456)

	8
	Thủ tục Xác định giá trị quyền sử dụng đất (064471)

	9
	Thủ tục Kê khai giá (hàng hoá và dịch vụ) (064685)

	10
	Thủ tục Thẩm định giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo cơ chế giá thị trường (064717)

	11
	Thủ tục Thẩm định phương án giá (do Nhà nước quản lý định giá; quy định giá thuộc thẩm quyền) (062269)

	12
	Thủ tục Hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô (062353)

	13
	Thủ tục Thẩm định dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư

	V. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

	1
	Thủ tục Quy trình tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo (062170)


